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Tiết 42

Bài 39: VẤN ĐỀ KHAI THÁC LÃNH THỔ THEO CHIỀU SÂU 
Ở  ĐÔNG NAM BỘ
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

Sau bài học, HS cần:

1. Kiến thức

- Biết được những đặc trưng khái quát của vùng so với cả nước

- Phân tích được những khó khăn, thuận lợi trong việc phát triển kinh tế – xã hội của vùng

-Hiểu và trình bày được vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu, thực trạng và phương hướng khai thác lãnh thổ theo chiều sâu của vùng 

2. Kĩ năng

- Củng cố các kĩ năng sử dụng bản đồ, biểu đồ, lược đồ, sưu tầm và xử lí các thông tin bài học

- Rèn luyện kĩ năng trình bày và báo cáo các vấn đề KT-XH của một vùng

3. Thái độ

Thêm yêu quê hương Tổ quốc, đồng thời xác định tinh thần học tập nghiêm túc để xây đựng và bảo vệ Tổ Quốc.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Bản đồ kinh tế Đông Nam Bộ

- Các bảng số liệu liên quan đến nội dung bài học

- Atlat địa lí VN
- Tranh ảnh sưu tầm được
III. TIẾN TRÌH BÀI DẠY.

1. Bài cũ.

- Kiểm tra một số bài thực hành

2. Bài mới.
Khởi động: Gv cho học sinh xem 1 số hình ảnh về Đông Nam Bộ  như Chợ Bến Thành, khai thác dầu khí ở Vũng Tàu, các khu CN ở Bình Dương...
GV: là vùng kinh tế có diện tích nhỏ so với các vùng khác, dân số thuộc loại trung bình nhưng ĐNB dẫn đầu cả nước về tổng sản phẩm trong nước, giá trị sản lượng công nghiệp và giá trị hàng xuất khẩu. Là nơi qui tụ lớn kĩ thuật, lao động và có cơ sở hạ tầng rất phát triển, vì vậy ĐNB có lợi thế để phát triển lãnh thổ theo chiều sâu, vậy vùng đã phát triển như thế nào? => vào bài.

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	Hoạt Động 1: tìm hiểu những nét khái quát về vùng ĐNB

Hình thức: cả lớp

GV yêu cầu h/s quan sát Bản đồ ĐNB trên bảng, H 39 (trang 179 SGK) trả lời câu hỏi:
1. Em hãy chỉ lên bản đồ các tỉnh, tp của ĐNB, so sánh diện tích của ĐNB với các vùng đã học

2. Dựa vào bảng số liệu 39 (trang 176) em hãy nêu nhận xét về một số chỉ số của ĐNB so với các vùng khác, cả nước.

- HS lên bảng dựa vào bản đồ trả lời

- GV nhận xét và chuẩn kiến thức.

Chuyển ý: 
Để Đông Nam Bộ trở thành vùng có nền kinh tế phát triển mạnh nhất. Một phần là do vùng có nhiều thế mạnh để phát triển kinh tế như: vị trí địa lý. TNTN, lực lượng lao động, vốn , KHCN...( Mục 2 Các thế mạnh và hạn chế chủ yếu của vùng cắt giảm chương trình). Nhưng một phần là do Đông Nam Bộ có hướng khai thác lãnh thổ hợp lý. Đó là ĐNB đã có hướng khai thác lãnh thổ theo chiều sâu.  Chúng ta tìm hiểu sang phần 2
Hoạt động 2: khai thác lãnh thổ theo chiều sâu

Hình thức: nhóm

- Bước 1: GV hỏi: thế nào là phát triển lãnh thổ theo chiều sâu?

- Bước 2: GV chia lớp thành 4 nhóm và chia nhiệm vụ cho từng nhóm:

+ Nhóm 1: tìm hiểu về khai thác chiều sâu trong công nghiệp.

+ Nhóm 2: tìm hiểu về khai thác chiều sâu trong nông – lâm nghiệp

+ Nhóm 3: tìm hiểu về khai thác chiều sâu trong dịch vụ,
+ Nhóm 4: Tìm hiểu vấn đề phát triển tổng hợp kinh tế biển

- Bước 3: HS các nhóm trao đổi, đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung

- Bước 4 : GV nhận xét phần trình bày của HS và kết luận đưa ra bảng thông tin phản hồi
- GV cho học sinh xem 1 số hình ảnh nổi bật của Vùng Đông Nam Bộ 
	1. Khái quát chung:

- Gồm 5 tỉnh và TP.HCM
- Diện tích 23,6 nghìn km²

- Dân số 12 triệu người
- Là vùng kinh tế dẫn đầu cả nước về GDP (42%), giá trị sản xuất công nghiệp và hàng hóa xuất khẩu

- Sớm phát triển nền kinh tế hàng hóa
- Cơ cấu kinh tế CN, NN, Dịch vụ phát triển
- > Là vùng có nền kinh tế phát triển mạnh 
Các thế mạnh và hạn chế chủ yếu của vùng: (Giảm tải)
2. Khai thác lãnh thổ theo chiều sâu: 
a. Khái niệm

b. Khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp, dịch vụ, nông lâm nghiệp và phát triển tổng hợp kinh tế biển

GV treo Bảng thông tin phản hồi
(phụ lục)


3. Củng cố và dặn dò
HS trả lời các câu hỏi sau:

- Thế nào là phát triển lãnh thổ theo chiều sâu, theo chiều rộng. 

- Trình bày những nét khác biệt của vẫn đề khai thác lãnh thổ ở ĐNB so với các vùng đã học

- Lựa chọn đáp án đúng

Câu 1. Đông Nam Bộ không giáp với vùng nào?

A. Tây Nguyên                                B    Bắc Trung Bộ  
C. Duyên hải Nam Trung Bộ          D. Đồng bằng sông Cửu Long

Câu 2. Nông nghiệp ở Đông Nam Bộ không có thế mạnh về

A Trồng cây lương thực                          B.Trồng  cây công nghiệp lâu năm 
C. Trồng cây công nghiệp hàng năm       D. Trồng cây ăn quả

Câu 3. Ý nào không đúng với vùng Đông Nam Bộ

A Giá trị sản lượng nông nghiệp lớn nhất cả nước.     
B. Cơ cấu kinh tế tiến bộ nhất cả nước.  

C. Vùng kinh tế năng động nhất cả nước.                 
D. Giá trị sản lượng công nghiệp lớn nhất cả nước.

Câu 4. Thuận lợi của vùng ven biển Đông Nam Bộ đối với nuôi trồng thủy sản là 
A Cửa sông lớn.                B. Vũng, vịnh            
C. Rừng ngập mặn.           D. Đầm phá

Câu 5. Mục tiêu của khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ là

A. Đẩy mạnh đầu tư vốn , công nghệ   B. Đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng cao

C Nâng cao hiệu quả khai thác lãnh thổ         D. Khai thác tốt nhất các nguồn lực tự nhiên và kinh tế xã hội

-Về nhà chuẩn bị trước bài thực hành
IV. PHỤ LỤC
Phiếu học tập
Nhóm 1


	Nội dung\ Ngành
	Công nghiệp

	Thực trạng
	

	Hướng khai thác
	


Nhóm 2
	Nội dung\ Ngành
	Dịch vụ

	Thực trạng
	

	Hướng khai thác
	


Nhóm 3
	Nội dung\ Ngành

	Nông  - lâm nghiệp

	Thực trạng
	

	Hướng khai thác
	


Nhóm 4
	Nội dung\ Ngành
	Phát triển tổng hợp kinh tế Biển

	Thực trạng
	

	Hướng khai thác
	


Bảng thông tin phản hồi
	Nội dung\

Ngành
	Công nghiệp
	Dịch vụ
	Nông – Lâm nghiệp
	Phát triển tổng hợp kinh tế Biển

	Thực trạng
	- Chiếm tỉ trọng công nghiệp cao nhất cả nước 55,6%(2005)

- Các ngành công nghiệp cao như luyện kim,điện tử, chế tạo máy, tin học, hóa chất, thực phẩm
	- Chiếm tỉ trọng ngày càng cao, tăng trưởng nhanh, đứng đầu cả nước

- Hoạt động dịch vụ phát triển đa dạng và phong phú


	- Là vùng chuyên canh cây công nghiệp số 1 của nước ta

- Hiệu quả sản xuất nông lâm nghiệp ngày càng cao
	- Khai thác tổng hợp kinh tế biển
- Phát triển thành trung tâm du lịch lớn

- Có ngành công nghiệp lọc dầu, hóa dầu và các ngành dịch vụ về khai thác dầu khí

	Hướng khai thác
	- Phát triển cơ sở năng lượng:

+ Phát triển nguồn điện

+ Phát triển mạng lưới điện : - Mở rộng quan hệ đầu tư với nước ngoài, 

- Luôn quan tâm đến những vấn đề về môi trường 
	- Tập trung vào các dịch vụ thương mại, ngân hang, thông tin, hang hải, tín dụng

- Chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng, giao thong vận tải

- Trong phát triển du lịch cần quan tâm đặc biệt đến vấn đề môi trường
	- Vấn đề thủy lợi có ý nghĩa hang đầu: 

- Thay đổi cơ cấu cây trồng 

- Bảo vệ vốn rừng ở thượng lưu song, phục hồi phát triển rừng ngập mặn, bảo vệ nghiêm ngặt vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển…
	- Đẩy mạnh việc khai thác tài nguyên sinh vật biển, khai thác khoáng sản vùng thềm lục địa , du lịch biển, giao thông vận tải biển

- Xây dựng tổ hợp sản xuất khí – điện – đạm, phát triển CN lọc hóa dầu và các dịch vụ khai thác dầu khí

- Cần đặc biệt chú ý vấn đề môi trường biển 


MỘT SỐ HÌNH ẢNH NỔI BẬT CỦA VÙNG ĐÔNG NAM BỘ
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SĂN BẮT ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM
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THỦY ĐIỆN THÁC MÕ





NHÀ MÁY ĐIỆN PHÚ MỸ 2





KHU CN SÓNG THẦN-BÌNH DƯƠNG
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HỒ DẦU TIẾNG-TÂY NINH
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